
1. Thi hành biện pháp Tư pháp (khoản 
14, 15 Điều 3)

-  Thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc 
chữa bệnh là việc cơ quan, người có thẩm 
quyền theo quy định của Luật này buộc 
người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã 
hội hoặc người đang chấp hành án mắc 
bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả 
năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển 
hành vi của mình phải điều trị tại cơ sở chữa 
bệnh bắt buộc theo quyết định của Tòa án, 
Viện kiểm sát.

- Thi hành biện pháp tư pháp giáo dục 
tại trường giáo dưỡng là việc cơ quan, người 
có thẩm quyền theo quy định của Luật này 
đưa người dưới 18 tuổi vào trường giáo 
dưỡng để giáo dục theo bản án, quyết định 
của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

2. Cơ quan, Tổ ChứC ĐượC giao nhiệm 
vụ Thi hành biện pháp Tư pháp (Điều 133)

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được 
giao nhiệm vụ bắt buộc chữa bệnh tâm 
thần có nhiệm vụ thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh cho người bị áp dụng biện 
pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

- Trường giáo dưỡng có nhiệm vụ thi 
hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường 
giáo dưỡng.

3. Đưa người vào Cơ sở bắT buộC Chữa 
bệnh (Điều 137)

- Ngay sau khi nhận được quyết định 
áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa 
bệnh, cơ quan đang giải quyết vụ án trong 
giai đoạn điều tra hoặc trại giam, trại tạm 

giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp huyện trong giai đoạn thi hành án có 
nhiệm vụ giao người bị bắt buộc chữa bệnh 
và hồ sơ kèm theo cho cơ sở chữa bệnh 
tâm thần được chỉ định theo quyết định của 
Viện kiểm sát hoặc quyết định của Tòa án, 
đồng thời sao gửi quyết định áp dụng biện 
pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cho cơ 
quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ 
Công an, Bộ Quốc phòng.

- Cơ sở chữa bệnh tâm thần được Viện 
kiểm sát hoặc Tòa án chỉ định có trách 
nhiệm tiếp nhận người bị bắt buộc chữa 
bệnh và hồ sơ kèm theo, lập biên bản giao 
nhận. Cơ quan có trách nhiệm đưa người 
vào cơ sở chữa bệnh tâm thần phải thông 
báo cho gia đình hoặc thân nhân của người 
bị bắt buộc chữa bệnh về nơi người đó đang 
chữa bệnh.

4. Tổ ChứC Điều Trị Cho người bị bắT 
buộC Chữa bệnh (Điều 138)

- Cơ sở chữa bệnh tâm thần có trách 
nhiệm quản lý, tổ chức điều trị bệnh cho 

người bị bắt buộc chữa bệnh và không 
được phân biệt đối xử.

- Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh, 
thân nhân của người bị bắt buộc chữa bệnh 
được gặp và phối hợp chăm sóc người bị 
bắt buộc chữa bệnh và phải chấp hành 
đúng quy định về thăm gặp, chăm sóc của 
cơ sở chữa bệnh tâm thần.

- Trường hợp người bị bắt buộc chữa 
bệnh bỏ trốn, cơ sở chữa bệnh tâm thần 
phải lập biên bản và thông báo ngay cho 
cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp tư pháp 
bắt buộc chữa bệnh và gia đình của người 
đó biết để phối hợp truy tìm, đưa người đó 
trở lại cơ sở chữa bệnh tâm thần.

- Kinh phí điều trị do cơ quan đề nghị 
áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa 
bệnh hoặc Viện kiểm sát, Tòa án tự mình 
quyết định áp dụng biện pháp tư pháp bắt 
buộc chữa bệnh chi trả từ nguồn ngân sách 
nhà nước.

5. Thủ TụC Thi hành biện pháp Tư pháp 
giáo dụC Tại Trường giáo dưỡng

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 
từ ngày ra bản án, quyết định áp dụng 
biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo 
dưỡng, Tòa án phải gửi bản án, quyết định 
cho người đó, người đại diện của người đó 
và cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp huyện nơi người dưới 18 tuổi cư trú.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được bản án, quyết định của 
Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự Công 

ï



an cấp huyện nơi người dưới 18 tuổi cư 
trú phải báo cáo cơ quan quản lý thi hành 
án hình sự thuộc Bộ Công an để ra quyết 
định đưa người dưới 18 tuổi vào trường giáo 
dưỡng.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp huyện, 
cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc 
Bộ Công an ra quyết định đưa người dưới 
18 tuổi vào trường giáo dưỡng và gửi cho 
cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp 
huyện.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được quyết định của cơ quan 
quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công 
an, cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp huyện phải lập hồ sơ và bàn giao người 
dưới 18 tuổi vào trường giáo dưỡng. Hồ sơ 
bao gồm: (i) Bản sao bản án, quyết định 
của Tòa án có hiệu lực pháp luật; (ii) Quyết 
định đưa người dưới 18 tuổi vào trường giáo 
dưỡng; (iii) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của 
Ủy ban nhân dân cấp xã; (iv) Danh bản; (v) 
Tài liệu khác có liên quan.

- Khi tiếp nhận người phải chấp hành 
biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo 
dưỡng (sau đây gọi là học sinh), Hiệu 
trưởng trường giáo dưỡng phải kiểm tra 
hồ sơ và lập biên bản giao nhận, tổ chức 
khám sức khỏe cho học sinh. Trong thời 
hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 
học sinh, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng 
phải thông báo việc đã tiếp nhận học sinh 
cho người đại diện của người đó.

6. Chế Độ họC văn hóa, giáo dụC hướng 
nghiệp, họC nghề, lao Động (Điều 146)

-  Học sinh ở trường giáo dưỡng được 
học văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, học 
nghề theo chương trình của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội.

Đối với học sinh chưa đạt trình độ phổ 
cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở thì 
việc học văn hóa là bắt buộc. Đối với học 
sinh khác thì tùy khả năng, điều kiện thực 
tế mà tổ chức cho họ học tập phù hợp.

- Ngoài giờ học tập, học sinh phải tham 
gia lao động do trường tổ chức. Trường giáo 
dưỡng có trách nhiệm sắp xếp công việc 
phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của học 
sinh để bảo đảm sự phát triển bình thường 
về thể chất; không bố trí những công việc 
nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại.

Thời gian lao động của học sinh không 
được nhiều hơn thời gian học tập. Thời gian 
học tập và lao động không quá 07 giờ trong 
01 ngày và không quá 35 giờ trong 01 tuần.

Kết quả lao động của học sinh được 
sử dụng phục vụ sinh hoạt, học tập và bổ 
sung vào quỹ hòa nhập cộng đồng, quỹ 
khen thưởng của học sinh.

- Học sinh được nghỉ ngày thứ bảy, chủ 
nhật, ngày lễ, tết theo quy định của pháp 
luật.

- Kinh phí mua sách vở, đồ dùng học 
tập cho học sinh do ngân sách nhà nước 
cấp.
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